DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA CUỘC THI
“HỒ CHÍ MINH – CHÂN DUNG MỘT CON NGƯỜI”
Lóp: 18C1 – VSL1
	STT
	HỌ VÀ TÊN HSSV
	     MÃ SỐ
 SINH VIÊN
	SỐ ĐIỆN THOẠI
	GHI CHÚ

	1
	PHẠM TUẤN TÚ
	18001851
	0775820059
	

	2
	NGUYỄN HẢI TRIỀU
	18001528
	0933377069
	

	3
	NGUYỄN BÁ THUẬN
	18001385
	0356445733
	

	4
	PHẠM MINH NHẬT
	18002479
	0773133745
	

	5
	AN VIẾT HẢI
	18002716
	0969524034
	

	6
	TRƯƠNG VĂN VƯƠNG
	18002448
	0337740723
	

	7
	CAO THÀNH DANH
	18002447
	0971890129
	

	8
	TRẦN TIẾN ĐẠT
	18002453
	0937098816
	

	9
	NGUYỄN TRỌNG TÚ
	18001549
	
	

	10
	NGUYỄN NGỌC TUÂN
	18002870
	
	

	11
	PHẠM KIM LONG
	18000147
	0377323698
	

	12
	SƠN HOÀNG TÍNH
	18001305
	
	

	13
	NGUYỄN MINH NHỰT
	18001678
	0829499039
	

	14
	VƯƠNG MINH SANG
	18001676
	
	

	15
	VÕ HOÀNG SƠN
	18001673
	
	

	16
	TRẦN LÊ TẤN TÀI
	18001470
	0346430684
	

	17
	HOÀNG XUÂN DANH
	18002025
	
	

	18
	 PHẠM NGỌC HẢI
	18001624
	
	

	19
	LÊ HOÀNG ANH QUÂN
	18001630
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DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA CUỘC THI
“HỒ CHÍ MINH – CHÂN DUNG MỘT CON NGƯỜI”
Lóp: 18C1 – CNÔ10
	STT
	HỌ VÀ TÊN HSSV
	     MÃ SỐ
 SINH VIÊN
	SỐ ĐIỆN THOẠI
	GHI CHÚ

	1
	ĐẶNG QUỐC CƯỜNG
	18002293
	0352429353
	

	2
	TRẦN NHẬT CƯƠNG
	18002351
	0347057580
	

	3
	TRẦN VĂN ĐỨC
	18002288
	0961214825
	

	4
	NGUYỄN BÁ PHI LONG
	18001107
	0395396520
	

	5
	PHẠM ĐÌNH THANH
	18001225
	0967473413
	

	6
	TRẦN XUÂN DIỆU
	18002371
	0334664231
	

	7
	VÕ MINH THUẬN
	18002470
	0388334543
	

	8
	TRƯƠNG LÊ VĂN
	18002363
	0357827601
	

	9
	TRẦN VĂN ĐÔ
	18002372
	0352229470
	

	10
	MAI QUỐC HÃI
	18002281
	0333031167
	

	11
	NGUYỄN VĂN DŨNG
	18002294
	0971098869
	

	12
	LÊ HỒNG PHI
	18002295
	0374869975
	

	13
	TRẦN ĐÌNH PHI
	18002370
	0868855646
	

	14
	HÀ KHÁI HƯNG
	18002321
	0968338781
	

	15
	PHAN DUY MINH
	18002278
	0972885073
	

	16
	MAI TẤN ĐẠT
	18002361
	0326429934
	

	17
	TRẦN NGUYỄN PHÚ THÀNH
	18002362
	0389421608
	

	18
	MA VĂN MINH
	18002277
	0354784860
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